
 Ống dẻo trắng 
trong 

 Ống lưới 
thường xanh lá 

 Lưới tốt xanh 
lơ. dương, 

hồng, trắng 

2.8 kg Cuộn 45m Vàng 260.400           262.080           267.540           

3.0 kg Cuộn 45m Xanh lá 279.000           280.800           286.650           

3.5 kg Cuộn 45m Xám trắng 325.500           327.600           334.425           

3.5kg Cuộn 45m Đỏ 320.250           320.775           328.125           

4.0 kg Cuộn 45m Vàng 366.000           366.600           375.000           

3.8kg Cuộn 45m Vàng 337.440           339.150           347.700           

4.3kg Cuộn 45m Xanh dương 381.840           383.775           393.450           

4.4 kg Cuộn 45m Xanh dương 369.600           370.920           382.800           

5.2 kg Cuộn 45m Xanh lá 436.800           438.360           452.400           

4.8 kg Cuộn 45m Xám trắng 399.600           401.760           410.400           

5.8kg Cuộn 45m Đỏ 482.850           485.460           495.900           

 Ống dẻo trắng 
trong 

 Ống lưới 
thường xanh lá 

 Lưới tốt xanh 
lơ. dương, 

hồng, trắng 

3.8kg kg 40 m Xanh lá 76.050             76.050             76.050             

4.8kg kg 45m Vàng 76.050             76.050             76.050             

8.8 kg kg 45m Xám trắng 76.050             76.050             76.050             

3.8 kg kg 40 m 3 trắng, 1 xánh 76.050             76.050             76.050             

4.6 kg kg 40 m Đỏ 76.050             76.050             76.050             
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Màu dây 
buộc để dễ 

phân biệt số 
kg

Đơn giá( VNĐ)

6 F18

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn

4 F14

5 F16

Ống lưới từ D18 đến D40 tính trên kg( Giá có thể biến động theo từng thời điểm)

1 F8

2 F10

3 F12

BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM ỐNG LƯỚI
( Theo QĐ số 01/QĐG-NTP ngày 30 tháng 01 năm 2021)

Ống lưới đến D18 tính trên cuộn( Giá có thể biến động theo từng thời điểm)

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn

Màu dây 
buộc để dễ 

phân biệt số 
kg

Đơn giá( VNĐ)/Cuộn



 Ống dẻo trắng 
trong 

 Ống lưới 
thường xanh lá 

 Lưới tốt xanh 
lơ. dương, 

hồng, trắng 

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn

Màu dây 
buộc để dễ 

phân biệt số 
kg

Đơn giá( VNĐ)/Cuộn

4.8 kg kg 40 m Xám trắng 76.050             76.050             76.050             

5.8 kg kg 45m Xanh dương 76.050             76.050             76.050             

7.8 kg kg 45m Xanh lá 76.050             76.050             76.050             

9.8 kg kg 45m Đỏ 76.050             76.050             76.050             

5.8 kg kg 40 m Đỏ 76.050             76.050             76.050             

5.8 kg kg 45 m 3 đỏ+ 1 xanh 76.050             76.050             76.050             

6.8 kg kg 45m Xanh lá 76.050             76.050             76.050             

7.8 kg kg 45m Vàng 76.050             76.050             76.050             

10.8kg kg 45m Đỏ 76.050             76.050             76.050             

12.8 kg kg 45m Xanh lá 76.050             76.050             76.050             

14.8 kg kg 45m Xám trắng 76.050             76.050             76.050             

7.8 kg kg 40 m Vàng 76.050             76.050             76.050             

9.8 kg kg 45m Xám trắng 76.050             76.050             76.050             

11.8 kg kg 45m Xanh dương 76.050             76.050             76.050             

13.8 kg kg 45m Đỏ 76.050             76.050             76.050             

17.8 kg kg 45m Xanh dương 76.050             76.050             76.050             

9.8 kg kg 40 m Xám trắng 76.050             76.050             76.050             

11.8 kg kg 45m Vàng 76.050             76.050             76.050             

13.8 kg kg 45m Xanh lá 76.050             76.050             76.050             

19.8 kg kg 45m Đỏ 76.050             76.050             76.050             

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn Số kg/ cuộn

1 F 16 2,5 mm 100m
F 19 3,0 mm 100m
F 25 3,0 mm 100m
F 32 3,0 mm 100m
F 40 3,0 mm 100m
F 48 3,0 mm 100m
F 60 3,0 mm 30m

65.573
81.000

107.787

54.000

8 F 25

9 F 30

10 F 35

Ống lưới lõi thép tính trên mét ( 30m-100m/ cuộn)

Đơn giá / mét

23.144
32.787
39.858

7 F 20



 Ống dẻo trắng 
trong 

 Ống lưới 
thường xanh lá 

 Lưới tốt xanh 
lơ. dương, 

hồng, trắng 

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn

Màu dây 
buộc để dễ 

phân biệt số 
kg

Đơn giá( VNĐ)/Cuộn

F 60 5,0 mm 30m

F 75 5,0 mm 30m

F 100 5,0 mm 30m

STT Cỡ ống
( mm) Loại Đơn vị tính Số mét/ 

cuộn Số kg/ cuộn

F 40 2,0 mm 30m

F 50 2,0 mm 30m

F 60 2 mm 30m

F 75 2 mm 30m

F 100 3 mm 30m

F 120 3 mm 30m

F 150 6 mm 30m

F 200 6 mm 30m

Ghi chú:

* Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

.- Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý khách hàng.

200.850
274.200
570.750
720.000

Vĩnh Phúc, Ngày 30 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Ống lưới gân trắng tính trên mét (30m/ cuộn)

Đơn giá / mét

51.975
67.500
84.750

124.200

142.715
183.215
279.644


